
Phòng thi: 1

Giảng đường: A5_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp Ghi chú 

1 000001 0810311721 Lê Thị Vân Anh 10/01/1991 QT8C 01

2 000002 0810311096 Sử Thị Hà 18/09/1997 QT8C 01

3 000003 0810210072 Nguyễn Thị Huyên 22/11/1982 QT8C 01

4 000004 0810311066 Nguyễn Thùy Linh 09/01/2000 QT8C 01 HP

5 000005 0810210818 Nguyễn Thị Kim Ngọc 13/07/1998 QT8C 01

6 000006 0810210210 Trần Minh Ngọc 01/01/2000 QT8C 01

7 000007 0810311086 Vũ Huy Thành 18/10/1980 QT8C 01

8 000008 0810210149 Nguyễn Thị Thu 08/10/1984 QT8C 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ÐHCQ K8 THI HẾT HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Học phần: Nghiệp vụ kinh doanh XNK

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A5_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0810211779 Nguyễn Hoài Anh 28/02/1989 KD8A 01

2 000002 0810210181 Nguyễn Thị Lan Anh 26/10/1997 KD8A 01

3 000003 0810211151 Đoàn Thị Lan Hương 04/07/2002 KD8A 01

4 000004 0810211085 Dương Quỳnh Nga 13/08/1996 KD8A 01

5 000005 0810210127 Nguyễn Thị Thu Phương 15/10/1998 KD8A 01

6 000006 0810210131 Khúc Thị Tâm 07/06/2000 KD8A 01

7 000007 0810211786 Lê Thị Thu Thảo 07/07/2001 KD8A 01

8 000008 0810211729 Ngô Thanh Thảo 18/03/2002 KD8A 01

9 000009 0810210800 Phạm Văn Toàn 15/05/1997 KD8A 01

10 000010 0810210947 Đinh Xuân Tùng 06/02/1995 KD8A 01

11 000011 0810210176 Nguyễn Thị Hồng Viên 23/12/1995 KD8A 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ÐHCQ K8 THI HẾT HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Học phần: Kiểm toán tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH


